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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu
I. Tóm tắt về dự án
a. Tên dự án: Mua sắm trụ bê tông ly tâm phục vụ các công trình ĐTXD, SCL, SXKD năm 2025.
b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình:
c. Thời gian thực hiện dự án: 360 ngày
d. Địa điểm thực hiện: Tại chân công trình thuộc xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk lắk.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:
1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	TT
	Tên VTTB
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	1. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	56
	

	2. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	39
	

	3. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	363
	

	4. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	658
	

	5. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	32
	

	6. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	37
	

	7. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	133
	

	8. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	1
	

	9. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	55
	

	10. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	29
	

	11. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	28
	

	12. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	13
	

	13. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	286
	

	14. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	312
	

	15. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	85
	

	16. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	52
	

	17. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	6
	

	18. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	10
	

	19. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	7
	

	20. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	27
	

	21. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	21
	

	22. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	6
	

	23. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	1
	

	24. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	16
	

	25. 
	Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2)
	Móng
	409
	

	26. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề)
	Móng
	50
	

	27. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề)
	Móng
	34
	

	28. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề)
	Móng
	285
	

	29. 
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 
	Móng
	11
	

	30. 
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3
	Móng
	9
	


Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
III. Tiến độ thực hiện, địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 
1.Tiến độ giao hàng: 360 ngày (thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định hợp đồng, trong đó tiến độ giao hàng 360 ngày, thời gian giao hàng đợt 1 là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). Nếu Nhà thầu chào tiến độ giao hàng dài hơn 360 ngày thì E- HSDT của Nhà thầu sẽ bị loại.

	TT
	Tên VTTB
	ĐVT
	ĐTXD
	SXKD
	Tổng cộng

	1. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 56 
	
	 56 

	2. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 38 
	 1 
	 39 

	3. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 341 
	 22 
	 363 

	4. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 642 
	 16 
	 658 

	5. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 32 
	
	 32 

	6. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 37 
	 -   
	 37 

	7. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 131 
	 2 
	 133 

	8. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	 1 
	 1 

	9. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 39 
	 16 
	 55 

	10. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 29 
	
	 29 

	11. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 22 
	 6 
	 28 

	12. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 13 
	
	 13 

	13. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 286 
	
	 286 

	14. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 312 
	
	 312 

	15. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 83 
	 2 
	 85 

	16. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 52 
	
	 52 

	17. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 6 
	
	 6 

	18. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 10 
	
	 10 

	19. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 7 
	
	 7 

	20. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 27 
	
	 27 

	21. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 21 
	
	 21 

	22. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 6 
	
	 6 

	23. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 1 
	
	 1 

	24. 
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 16 
	
	 16 

	25. 
	Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2)
	Móng
	 409 
	 -   
	 409 

	26. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề)
	Móng
	 50 
	 -   
	 50 

	27. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề)
	Móng
	 34 
	
	 34 

	28. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề)
	Móng
	 284 
	 1 
	 285 

	29. 
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 
	Móng
	 11 
	
	 11 

	30. 
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3
	Móng
	 9 
	
	 9 



Trường hợp bên Mua có yêu cầu sớm hơn hoặc muộn hơn so với tiến độ thì bên mua sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản cho bên bán biết để phối hợp thực hiện.
Trong trường hợp thực tế Bên mua chưa giải phóng được mặt bằng, thay đổi thiết kế hoặc trường hợp khác thì bên mua sẽ thông báo cho Bên bán thay đổi thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng phù hợp. Nếu thời gian giao hàng kéo dài hơn thời gian giao hàng theo hợp đồng thì hai bên gia hạn hợp đồng & bên bản thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo tiến độ tương ứng.
Đợt 1: Dự kiến thời gian giao trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực với số lượng như sau:
	TT
	Tên VTTB
	ĐVT
	Tổng cộng

	1. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 7 

	2. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 5 

	3. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 45 

	4. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 82 

	5. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 4 

	6. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 5 

	7. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 17 

	8. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 7 

	9. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 4 

	10. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 4 

	11. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 2 

	12. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 36 

	13. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 39 

	14. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 11 

	15. 
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	 7 

	16. 
	Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2)
	Móng
	 51 

	17. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề)
	Móng
	 6 

	18. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề)
	Móng
	 4 

	19. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề)
	Móng
	 36 



2. Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình thuộc xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk lắk, Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của bên mua như sau:
	STT
	Chủng loại VTTB
	ĐVT
	ĐTXD
	SCL
	Tổng cộng

	
	
	
	CT
1
	CT
2
	CT
3
	CT
4
	CT
5
	CT
6
	CT
7
	CT
8
	CT
9
	CT
10
	CT
11
	CT
12
	CT
13
	CT
14
	CT
15
	

	1
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56

	2
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-2,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	18
	20
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	39

	3
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-3,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	35
	23
	19
	9
	107
	49
	99
	
	
	
	
	
	
	22
	363

	4
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	65
	66
	22
	110
	93
	154
	132
	
	
	
	
	
	
	16
	658

	5
	Cột bê tông ly tâm ƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	9
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32

	6
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	15
	6
	2
	
	5
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	37

	7
	Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	52
	28
	3
	38
	
	10
	
	
	
	2
	
	
	
	
	133

	8
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-4,3 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	9
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-5,4 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	20
	4
	5
	
	1
	
	
	9
	
	
	
	
	14
	2
	
	55

	10
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-7,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	2
	8
	5
	
	
	
	8
	6
	
	
	
	
	
	
	
	29

	11
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	
	
	
	6
	
	
	28

	12
	Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-10,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	5
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13

	13
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	54
	17
	8
	35
	
	23
	123
	26
	
	
	
	
	
	
	
	286

	14
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-8,5 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	132
	23
	14
	5
	
	20
	95
	23
	
	
	
	
	
	
	
	312

	15
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	61
	
	4
	
	
	18
	
	
	
	2
	
	
	85

	16
	Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	46
	2
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	52

	17
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	4
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	18
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	19
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	20
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	9
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	27

	21
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21

	22
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 18-190-13,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	23
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-9,2 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	24
	Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 20-190-11,0 (TCVN 5847:2016)
	Cột
	
	14
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	16

	25
	Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2)
	Móng
	
	35
	23
	17
	63
	106
	66
	99
	
	
	
	
	
	
	
	409

	26
	Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề)
	Móng
	
	15
	6
	1
	16
	3
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	50

	27
	Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề)
	Móng
	20
	
	5
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	34

	28
	Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề)
	Móng
	52
	17
	8
	34
	
	23
	124
	26
	
	
	1
	
	
	
	
	285

	29
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 
	Móng
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	11

	30
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3
	Móng
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	9


Danh mục các công trình:
	CT1
	Nâng cao độ tin cậy, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực Đội quản lý điện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT2
	Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT3
	Hoàn thiện lưới, xử lý mất an toàn lưới điện khu vực Đội quản lý điện Bắc Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT4
	Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT5
	Hoàn thiện lưới, xử lý mất an toàn lưới điện khu vực Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT6
	Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT7
	Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Cưkuin, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT8
	Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội quản lý điện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT9
	Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT10
	Đại tu lưới điện hạ áp khu vực Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT11
	Đại tu lưới điện khu vực Đội quản lý điện Lăk tỉnh Đắk Lắk năm 2026

	CT12
	Đại tu ĐZ trung thế khu vực các phường Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026

	CT13
	Đại tu ĐZ Trung áp và TBA khu vực Đội quản lý điện Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026

	CT14
	Đại tu đường dây trung áp khu vực Đội QLĐ Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026

	CT15
	Đại tu đường dây hạ áp khu vực Đội QLĐ Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk - SCL năm 2026




B. Các yêu cầu về kỹ thuật:
I. Yêu cầu chung 
1.  Điều kiện môi trường làm việc:
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm tương đối cao nhất
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1.000 m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h


2. Yêu cầu kỹ thuật chung:
2.1. Đối với vật tư, thiết bị:
- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm áp dụng theo TCVN 5847:2016 hoặc tiêu chuẩn khác tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại chương V, Mục B.I.2.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và mục B.II.1-Yêu cầu thông số kỹ thuật của E_HSMT.
- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
[bookmark: _Hlk37771054]2.2 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm:
- Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh tính phù hợp và đáp ứng của hàng hóa chào thầu (nhà thầu chỉ cung cấp tài liệu không thuyết minh phần này):
- Biên bản thí nghiệm điển hình (type test) do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một đơn vị độc lập có chức năng thực hiện kèm theo hồ sơ dự thầu để chứng minh các thông số của sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật.
- Nhà thầu ghi rõ “trang (tờ)” của từng hạng mục thí nghiệm, số biên bản test.
2.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu:
	TT
	Tên vật tư - thiết bị
	Biên bản thử nghiệm điển hình nghiệm
(Type test)
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/ Catalogue

	1. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 8,5 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	2. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 10 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	3. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 12 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	4. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 14 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	5. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 16 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	6. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 18 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	7. 
	Cột bê tông ly tâm ƯL 20 mét
(TCVN 5847:2016)
	X
	X

	8. 
	Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2)
	
	X

	9. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(10)( cả cổ dề)
	
	X

	10. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(12)( cả cổ dề)
	
	X

	11. 
	Móng thanh ngang TN-1.8(14)( cả cổ dề)
	
	X

	12. 
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 
	
	X

	13. 
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3
	
	X



Ghi chú:
- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp.
- Có cùng  chủng  loại: Cột bê tông cốt thép ly tâm được chế tạo theo TCVN 5847:2016.
- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Nhà thầu phải nêu rõ thông số trong cột “Nhà thầu chào” trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật. Không ghi chung chung (đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E_HSMT)
1. Yêu cầu thông số kỹ thuật:
a. Yêu cầu thông số kỹ thuật của cột bê tông ly tâm dự ứng lực trước:
	TT
	Tên VTTB
	ĐVT
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1. Cột PC.I-8,5-160-2,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	8,5 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	160 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 2,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	2. Cột PC.I-8,5-160-2,5
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	8,5 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	160 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 2,5 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	3. Cột PC.I-8,5-160-3,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	8,5 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	160 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 3,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	4. Cột PC.I-8,5-160-4,3
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	8,5 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	160 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 4,3 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	5. Cột PC.I-10-190-3,5
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	10,0 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 3,5 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	6. Cột PC.I-10-190-4,3
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	10,0 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 4,3 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	7. Cột PC.I-10-190-5,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	10,0 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 5,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	8. Cột PC.I-12-190-4,3
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	12,0 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 4,3 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa( Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	9. Cột PC.I-12-190-5,4
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	12,0 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 5,4 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa( Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	10. Cột PC.I-12-190-7,2
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	12 (**)
	 

	5
	Đường kính đỉnh 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 7,2 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	11. Cột PC.I-12-190-9,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	12 (**)
	 

	5
	Đường kính đỉnh 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 9,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	12. Cột PC.I-12-190-10,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	12 (**)
	 

	5
	Đường kính đỉnh 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 10,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	13. Cột PC.I-14-190-6,5
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	14 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 6,5 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn 
	 
	Ký hiệu đúc chìm và nhãn mác in trên cột theo mục 7.1 TCVN 5847:2016 (*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	14. Cột PC.I-14-190-8,5
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	14 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	Mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 8,5 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	15. Cột PC.I-14-190-11,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	14 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 11,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lổ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	16. Cột PC.I-14-190-13,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	14 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 13,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lổ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	17. Cột PC.I-16-190-9,2
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	16 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 9,2 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lổ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	18. Cột PC.I-16-190-11,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	16 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 11,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lổ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	19. Cột PC.I-16-190-13,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	16 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 13,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lổ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1(*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	20. Cột PC.I-18-190-9,2
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	18 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 9,2 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn mác in trên cột
	 
	Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	21. Cột PC.I-18-190-11,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	18 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 11 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn 
	 
	Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	22. Cột PC.I-18-190-13,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	18 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 13 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn 
	 
	Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	23. Cột PC.I-20-190-9,2
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	20 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 9,2 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn 
	 
	Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 

	24. Cột PC.I-20-190-11,0
	 
	 
	 

	1
	Kiểu cột
	 
	Cột điện ứng lực trước (PC.I) (**)
	 

	2
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ (**)
	 

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất
	 
	TCVN 5847:2016 (**)
	 

	4
	Chiều dài 
	m
	20 (**)
	 

	5
	Đường kính ngoài đầu cột 
	mm
	190 (**)
	 

	6
	Lực đầu cột chế tạo 
	kN
	≥ 11,0 (**)
	 

	7
	Chi tiết bắt tiếp địa gốc, hạ áp (nếu có), ngọn 
	 
	Các đai ốc dùng để lắp tiếp địa phải được mạ kẽm; thông mạch giữa tiếp địa gốc và tiếp địa ngọn
	 

	8
	Khoảng cách các lỗ trèo 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên cột
	 

	9
	Khoảng cách các lỗ bắt xà 
	 
	Lỗ trèo có đường kính Փ20, khoảng cách lỗ 200mm
	 

	10
	Ghi nhãn 
	 
	Theo mục 7.1 của TCVN 5847:2016 (*)
	 

	11
	Tuổi thọ bình quân của hàng hóa (Thời gian sử dụng)
	Năm
	Nhà thầu nêu rõ tuổi thọ của hàng hóa do mình sản xuất
	 



Ghi chú: 
- Bản vẽ thiết kế cột do Nhà thầu tự chào kèm theo theo hồ sơ chào thầu.	
(*) Theo TCVN 5847:2016 tại mục 7.1 Ghi nhãn
Nội dung: 7.1.1 Ký hiệu đúc chìm.
	- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:
	+ Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;
	+ Dạng kết cấu cốt thép (PC);
	+  Chiều dài cột;
+ Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.  
Ví dụ ghi nhãn: ABC- PC.I.12-5,4 được hiểu là cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty ABC, dài 12 mét, tải trọng thiết kế 5,4 kN.
Tương tự Nhãn mác in trên cột theo mục 7.1.2.
(*): Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột ≥ (12% chiều cao cột + 1,5mét).
(**): Là các hạng mục bắt buộc phải có trong biên bản thử nghiệm điển hình kèm theo hồ sơ dự thầu.
b. Yêu cầu thông số kỹ thuật đối với móng thanh ngáng:
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	A
	Đối với nhà cung cấp
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	1
	Chi tiết móng thanh ngáng (TN1.2)
	Dài x rộng x cao (1200x400x180)mm 
(Bản vẽ số: TN-1.2)
	

	2
	Móng thanh ngáng
TN-1.8(10); TN-1.8(12); TN-1.8(14) + cổ dề;
	Dài x rộng x cao (1800x400x180)mm
(Bản vẽ số: ĐZ22-XD-05)
	

	3
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-2 

	Dài x rộng x cao (1900x1600x300)mm
(Bản vẽ số: ĐZ22-XD-59)
	

	4
	Móng cột bê tông ly tâm MTĐ-3
	Dài x rộng x cao (2100x1800x300)mm
(Bản vẽ số: ĐZ22-XD-59)
	

	B
	Đối với vật tư
	
	

	I
	Thép tròn
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3
	Tiêu chuẩn thép cốt bê tông áp dụng
	TCVN 1651-1: 2008 hoặc tương đương
	

	-
	Sắt Phi 6
	(0,222 ±8%)kg/m
	

	-
	Sắt Phi 8
	(0,395 ±8%)kg/m
	

	-
	Sắt Phi 10
	(0,617 ±6%)kg/m
	

	-
	Cổ dề+Bu lông+đai ốc+vòng đệm
	TCVN 1876-76 và TCVN 1896-76 hoặc tương đương mạ kép múng nóng dày ≥80µm
	

	II
	Xi măng PC40
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	III
	Đá 2x4
	
	

	1
	Nhà cung cấp 
	Nêu rõ
	

	2
	Địa điểm mỏ đá
	Nêu rõ
	

	IV
	Các yêu cầu khác
	Hàng hóa phải được sản xuất theo đúng kích thước bản vẽ kèm theo (xương móng, móng).
	

	
	
	Móng đúc thành khối có Mac bê tông ≥ M200 
	


* Bản vẽ thiết kế móng kèm theo là một phần không tách rời khỏi hồ sơ mời thầu.
                                                                             Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)
III. Kiểm tra và thử nghiệm cột khi thực hiện hợp đồng:
1. Cột:
a. Thử nghiệm tại xưởng trước khi xuất xưởng:
- Kiểm tra các lô cột:
+ Nhà thầu (bên bán) phải mời đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân để lấy mẫu thử (Bê tông cột có ngày đông kết phải >28 ngày kể từ ngày sản xuất cột) có chứng kiến của Bên mua trước khi xuất xưởng giao hàng (trường hợp bên bán đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thử nghiệm thì nhà thầu được tự thực hiện): 
+ Trước 07 ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng, bên bán phải thông báo cho bên mua đến cơ sở sản xuất để chứng kiến thử nghiệm các lô sản phẩm chuẩn bị giao cho bên mua.
+ Lô cột cho đợt thử nghiệm của hợp đồng phải được sắp xếp riêng, nhà thầu cung cấp cột phải thực hiện bốc chuyển để dán tem sau khi lô cột được thử nghiệm đạt yêu cầu.
- Phân lô: Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ.
Ví dụ 1: 100 cột PC.I 8,5-160-2,0 là một lô sản phẩm.
Trong trường hợp có nhiều chủng loại cột nhưng mỗi chủng loại lại có số lượng ít thì có thể gộp lại thành một lô và khi thử nghiệm phải chọn cột có số lượng nhiều nhất/cột có lực đầu cột lớn nhất.
 Ví dụ 2:

	STT
	Loại cột
	Số lượng
	Phân lô

	1
	Cột PC.I 8,5-160-4,3
	100
	Lô 1

	2
	Cột NPC.I 12-190-7,2
	32
	Lô 2

	3
	Cột NPC.I 14-190-8,5
	2
	

	4
	Cột NPC.I 16-190-11
	15
	
Lô 3

	5
	Cột NPC.I 18-190-11
	4
	

	6
	Cột NPC.I 18-190-13
	1
	

	7
	Cột NPC.I 20-190-9,2
	10
	
Lô 4

	8
	Cột NPC.I 20-190-11
	20
	

	9
	Cột NPC.I 20-190-13
	5
	


- Lấy mẫu thử nghiệm:
+ Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước:
* Lô đến 100 cột	: Chọn 05 cột;
* Lô đến 50 cột	: Chọn 02 cột;
+ Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2):
* Lô đến 100 cột	: Chọn 02 cột;
* Lô đến 50 cột	: Chọn 01 cột;
 Ví dụ 3:

	STT
	Loại cột
	Số lượng
	Phân lô
	Số lượng kiểm tra ngoại quan
	Số lượng kiểm tra uốn gãy

	1
	Cột PC.I 8,5-160-4,3
	100
	Lô 1
	5
	2

	2
	Cột NPC.I 12-190-7,2
	32
	Lô 2
	2
	1

	3
	Cột NPC.I 14-190-8,5
	2
	
	1
	0

	4
	Cột NPC.I 16-190-11
	15
	
Lô 3
	1
	1

	5
	Cột NPC.I 18-190-11
	4
	
	1
	0

	6
	Cột NPC.I 18-190-13
	1
	
	1
	0

	7
	Cột NPC.I 20-190-9,2
	10
	
Lô 4
	1
	0

	8
	Cột NPC.I 20-190-11
	20
	
	1
	1

	9
	Cột NPC.I 20-190-13
	5
	
	1
	0


Ghi chú: Các cột sau kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu, tiếp tục kiểm tra đo thông mạch tiếp địa, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy (K>=2).
Chi phí thử nghiệm xuất xưởng theo quy định và mọi chi phí liên quan đến việc chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng do nhà thầu chịu.
b. Xử lý sau khi có kết quả thử nghiệm:
- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì bên mua chấp nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất xưởng.
- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu cho bất kỳ lô sản phẩm nào (ví dụ Cột NPC.I 12-190-7,2) thì bên bán phải thay thế bằng lô sản phẩm khác (cùng chủng loại cột thay thế) đảm bảo chất lượng. Nếu chủng loại sản phẩm (ví dụ Cột NPC.I 12-190-7,2) có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu 2 lần thì bên mua chấm dứt hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng đối với bên bán bằng cách tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
c. Thử nghiệm tại hiện trường: 
- Bên mua được quyền kiểm tra hàng hóa tại hiện trường tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu cần thiết). 
- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì chi phí do bên mua chịu và được lấy từ chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì thực hiện như quy định đối với hàng hóa thử nghiệm xuất xưởng.
2. Thử nghiệm móng thanh ngáng:
- Thử nghiệm kiểm tra xương móng: Sau khi gia công xong (toàn bộ xương móng các loại cho một đợt kiểm tra), bên bán báo cho bên mua trước 02 ngày làm việc để tổ chức nghiệm thu xương móng, sau khi đạt mới tổ chức đúc móng.
-  Thử nghiệm kiểm tra nghiệm thu (nếu cần thiết): Trước khi giao hàng, Bên bán báo cho Bên mua trước 02 ngày làm việc để tổ chức kiểm tra về ngoại quan như kích thước, hình dáng và bề mặt sản phẩm kết hợp; đập phá hủy 01 móng bất kỳ trong lần kiểm tra. Chi phí thử nghiệm kiểm tra nghiệm thu do bên bán chịu.
3. Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành các loại hàng hóa ít nhất là 24 tháng kể từ ngày giao hàng (đổi mới không sửa chữa); bên bán chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (nhân công thay thế, vận chuyển, cắt điện, thí nghiệm,…).
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